TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 8 
	Tuần 17: từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022

TIẾT 1. BÀI 21. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
II- NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH
2. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8-1945)
[image: Tóm Tắt Nhanh Thế Chiến 2 - YouTube]

	Thời gian
	Diễn biến chính

	Ngày 2-2-1943
	Chiến thắng Xtalingrat, Hồng Quân Liên Xô và liên quân Anh - Mỹ liên tiếp phản công.

	Cuối năm 1944
	Toàn bộ Liên Xô được giải phóng.

	Tháng 5-1943
	Đức - Ý hạ vũ khí ở Bắc Phi.

	Ngày 6-6-1944
	Mỹ - Anh đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp.

	Ngày 9-5-1945
	Đức đầu hàng không điều kiện => Chiến tranh kết thúc ở châu Âu.

	6 và 9-5-1945
	Mỹ ném hai trái bom xuống Nhật.

	15-8-1945  
	Nhật đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc.


3. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai 
- Phát xít Đức - Ý - Nhật sụp đổ hoàn toàn. Liên Xô là lực lượng đi đầu, chủ chốt trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 
- Là cuộc chiến lớn và khốc liệt nhất, thiệt hại vật chất gấp 10 lần chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Tình hình thế giới biến đổi căn bản: hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời, phong trào giải phóng dân tộc phát triển.
*Tính chất của chiến tranh
- Là chiến tranh đế quốc, phi nghĩa.
- Khi Liên Xô tham chiến là chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ tổ quốc, giải phóng nhân loại.

TIẾT 2. ÔN TẬP CHƯƠNG IV

1. Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (đế quốc Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản mất hết thuộc địa.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã để lại những hậu quả nghiêm trọng.
- Chính sách thỏa hiệp nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mĩ và âm mưu chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô đã tạo điều kiện để phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật châm ngòi lửa chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Tóm tắt các giai đoạn diễn biến của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai:
* Từ 1939 đến 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai đã trải qua 5 giai đoạn:
1. Giai đoạn thứ nhất: từ ngày 1-9-1939 (ngày Đức tấn công Ba Lan, mở đầu cuộc đại chiến) đến ngày 22-6-1941 (ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô).
2. Giai đoạn thứ hai: từ ngày 22-6-1941 đến ngày 19-11-1942 (ngày mở đầu cuộc phản công ở Xtalingrat).
3. Giai đoạn thứ ba: từ ngày 19-11-1942 đến ngày 24-12-1943 (ngày mở đầu cuộc tổng phản công của Hồng quân Liên Xô trên khắp các mặt trận).
4. Giai đoạn thứ tư: từ ngày 24-12-1943 đến ngày 9-5-1945 (ngày phát xít Đức đầu hàng, chiến tranh kết thúc ở châu Âu).
5. Giai đoạn thứ năm: từ ngày 9-5-1945 đến ngày15-8-1945 (ngày Phát xít Nhật đầu hàng, Chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt).
3. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá dữ dội nhất trong lịch sử loài người:
+ 60 triệu người chết, 20 triệu người bị tàn phế. 
+ Tiêu hủy hàng ngàn, hàng vạn thành phố, làng mạc và công trình văn hóa. Những thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất, và bằng tất cả cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. 
- Đó là tội ác của chủ nghĩa phát xít - đế quốc, những kẻ đã nhen nhóm và gây nên cuộc chiến tranh đẫm máu ấy.
B. BÀI TẬP 

Câu 1: Trận phản công tại Xta-lin-grát (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ ngày 19-11-1942 đến ngày 02-02-1943.
[bookmark: _GoBack]B. Từ ngày 11-9 -1942 đến ngày 02-02-1943.
C. Từ ngày 11-6-1941 đến ngày 19-01-1942.
D. Từ ngày 20-9-1942 đến ngày 20-02-1943.
Câu 2: Toàn bộ lãnh thổ Liên Xô được giải phóng vào thời gian nào?

A. Năm 1944.
B. Cuối năm 1944.
C. Cuối năm 1943.
D. Năm 1945.

Câu 3: Tháng 9-1940 quân đội I-ta-li-a tấn công nước nào?

A. An-giê-ri.
B. Ai Cập.
C. Tuy-ni-di.
D. Nam Phi.

Câu 4: Vai trò của Liên Xô, Mỹ, Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn 1944 - 1945 là gì?
A. Lực lượng nòng cốt và quan trọng nhất trong việc đánh bại Nhật Bản.
B. Hậu phương vững chắc đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật Bản.
C. Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt Nhật Bản.
D. Giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức.
Câu 5: Nhận định nào Đúng nhất về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đối với lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX?
A. Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, gây thiệt hại to lớn về người và của.
B. Cuộc chiến tranh lớn nhất, kéo dài nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất.
C. Gây nhiều đau khổ, mất mát cho nhân loại và thiệt hại lớn nhất về vật chất.
D. Chiến tranh chứng tỏ các nước không thể điều hòa và giải quyết các mâu thuẫn.
Câu 6: Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?
A. Nhân dân lao động ở các nước phá xít.
B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô.
C. Ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh.
D. Nhân dân các nước thuộc địa.
Câu 7: Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn từ ngày 1-9-1939 đến trước ngày 22-6-1941 mang tính chất?
A. Xâm lược, phi nghĩa.
B. Đế quốc, phi nghĩa.
C. Phi nghĩa đối với các nước phát xít và chính nghĩa với các nước tư bản dân chủ.
D. Đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.
Câu 8: Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất Chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?
A. Vì cuộc chiến tranh của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc.
B. Vì Liên Xô là lực lượng hòa bình, dân chủ.
C. Vì Liên Xô và Đức có sự đối lập về ý thức hệ.
D. Vì Liên Xô không phải là lực lượng chủ động gây chiến.
Câu 9: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại của lực lượng nào?
A. Chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản.
B. Các nước tư bản dân chủ Anh, Pháp, Mĩ.
C. Phe Đồng minh chống phát xít.
D. Chủ nghĩa dân chủ Đức và Nhật Bản.
Câu 10: Trên cơ sở phân tích những nét cơ bản của Chiến tranh thế giới thứ hai, theo em bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?
A. Phải giải hài hòa lợi ích giữa các quốc gia dân tộc.
B. Các nước trên thế giới phải có sự thống nhất về đường lối và kiên quyết đấu tranh để chống lại các thế lực hiếu chiến.
C. Phải có sự nhân nhượng phù hợp với các thế lực hiếu chiến.
D. Chấp nhận hi sinh lợi ích của dân tộc để đổi lấy hòa bình.
C. DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. HS ghi chép bài đầy đủ vào tập 
2. HS vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
3. Ôn tập nội dung từ tuần 1 đến tuần 17 chuẩn bị kiểm tra cuối HKI.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
	Họ và tên GV
	Lớp dạy
	Zalo
	Gmail

	Cô Lê Thị Hoàng Dung
	8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, 8/9, 8/11, 8/13
	0387344307
	minhchaudunghoi@gmail.com

	Thầy Lê Ngọc Phúc Ngân
	8/6, 8/8, 8/10, 8/12
	0942261047
	phucnganle95@gmail.com
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